
Tiết 10A01 10A02 10A03 10A04 10A05 10A06 10A07 10A08 10A09
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1 CN - Huy

2 CD - Mai

3

4

5

1 Hóa - HưngH AV - PhươngA Toán - Vinh Toán - LinhT Toán - Ngọc B Sinh - Tâm

2 Hóa - HưngH Toán - Tuấn AV - Hưng Toán - LinhT AV - PhươngA Toán - Ngọc B

3

4

5

1 AV - ĐiệpA

2 Sử - Linh

3

4

5

1 Lý - PPhương

2 Lý - PPhương
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4

5

1

2

3

4
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11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11A08 11A09

AV - Tuyền Toán - Duẩn AV - Khiết Toán - Ngọc Toán - Công

Toán - Điệp AV - Tuyền Toán - Duẩn Toán - Công

AV - Anh AV - Tuyền AV - Khiết

Sinh - Huy Lý - Thụy

Tin - ThuThảo Toán - Điệp

Tin - ThuThảo

Toán - Tài AV - Hồng Toán - Điệp

Toán - Tài AV - Hồng Toán - Điệp

Toán - Huyền Toán - Ngọc

Toán - Huyền Toán - Ngọc
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12A01 12A02 12A03 12A04 12A05 12A06 12A07 12A08 12A09 12A10

Toán - Điệp Lý - BìnhL

AV - Khiết Lý - BìnhL

Lý - Thụy Toán - Vinh CD - Mai Toán - Huyền Sử - Điền

Sử - Điền Toán - Vinh Toán - Hoàng AV - Khiết AV - Anh

Sử - MỹThu AV - Hưng Toán - Tuấn

Toán - Điệp Sử - MỹThu Sinh - Tâm

Toán - Công AV - Anh Sử - Linh Sử - MỹThu Toán - Tuấn

Toán - Công Sử - Vi Toán - Tuấn AV - Anh AV - ĐiệpA

Toán - Tuấn Toán - Công Toán - Duẩn Sử - Linh Toán - Tài

Toán - Tuấn Toán - Công Toán - Duẩn Sử - Linh Toán - Tài
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TD_QP1 TD-QP2 TD-QP3 TD-QP4 TD-QP5 TD-QP7 TD-QP8 TD-QP9 TD-QP10 TD-QP11 TD-QP12 TD-QP13 TD-QP14 TD-QP15 TD-QP16

TD - Vương QP - Thiện TD - Kỷ QP - CôngTD

QP - Thiện TD - Thọ QP - CôngTD TD - Vương

QP - Thiện TD - HoàngTD TD - TàiTD QP - CôngTD

TD - Vương QP - Thiện QP - CôngTD TD - TàiTD

QP - Thiện TD - HoàngTD

TD - HoàngTD QP - Thiện

QP - Thiện

TD - Thọ

TD - Thọ QP - Thiện QP - CôngTD TD - TàiTD

QP - Thiện TD - Thọ TD - HoàngTD QP - CôngTD
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